GIÁP – QÚY 
Quẻ Số 10 : LÔI SƠN TIỂU QUÁ 

1. CÁCH CỤC
a) THIÊN PHÚC TINH - cách cho người tuổi Giáp sinh giờ Quý Sửu, Quý Mão

Giờ Quý Sửu cách: Liễu hoa ỷ trúc 
Dịch: Hoa liễu nương theo bụi trúc
• Giải: Chủ kiến bất định hạnh hữu ỷ bàng 
Dịch: Tự mình chẳng định được gì may nhờ có chổ nương dựa

- Cây hoa trúc vốn yếu ẻo lả nên tự mình chống đỡ kém cỏi, nay được nương nhờ khóm trúc thân thẳng cứng rắn nên có chỗ nương tựa tốt. 

Giờ Quý Mão cách: Xuân lan thu cúc 
Dịch: Hoa Lan mùa xuân, hoa Cúc mùa thu
• Giải: Nhất sinh tận thị giai cảnh 
Dịch: Suốt đời đều gặp hoàn cảnh thuận lợi

- Sanh hợp thời, lại ví mệnh như bốn lòai cây quân tử được người đời yêu mến là lan, mai, trúc, cúc, thuận theo mùa xuân, hạ, thu, đông, cho nên suốt đời đều gặp được hoàn cảnh thuận lợi. 

b) THIÊN XƯƠNG TINH - cách cho người tuổi Giáp sinh giờ Quý Tỵ, Quý Mùi
Giờ Quý Tỵ cách: Khô mộc đãi xuân 

Dịch: Cây khô đợi mùa xuân
• Giải: Gian nan vị quá nghi tĩnh dĩ đãi thời 
Dịch: Gian nan chưa qua nên yên tĩnh đợi thời

- Cây đã khô kiệt quệ là đã trải qua nhiều gian nan khốn khó rồi, ngóng chờ mùa xuân tới nên vẫn chưa hết khỏi khó khăn, vậy hãy ở yên mà chờ thời đừng vội hành động mà thất bại. 

Giờ Quý Mùi cách: Vãn tiết hoàng hoa 
Dịch: Hoa cúc về tiết muộn
• Giải: Lão vận hanh thông 
Dịch: Vận già thông suốt

- Hoa cúc vàng vào thời tiết muộn cuối năm đúng thời của mình nên khi về già thì vận mệnh được hanh thông. 

c) THIÊN QUÝ TINH - cách cho người tuổi Giáp sinh giờ Quý Dậu, Quý Hợi

Giờ Quý Dậu cách: Trì ngư thoát võng 
Dịch: Cá trong ao thoát lưới
• Giải: Tai ương dĩ thoát chuyển họa vi phúc 
Dịch: Thoát khỏi tai ương chuyển họa thành phước

- Trong ao nhỏ hẹp bị bắt mà trốn thoát được thì nhiều may mắn, cho dù trong đời có bị tai hoạ nào đến rồi cũng được phước lành cứu thoát. 

Giờ Quý Hợi cách: Trúc trượng hóa long 
Dịch: Gậy trúc hóa thành rồng
• Giải: Hung đa trí mưu biến hóa vô cùng 
Dịch: Lòng nhiều mưu trí biến hóa khôn lường

- Cậy gậy trúc mà biến hoá thành linh vật thì thật lạ lùng, mưu trí cao siêu biến hoá khó lường nổi nên mọi việc dễ thành công 

d) Cách chung cho người tuổi Giáp sinh giờ Quý
BẠCH NGỌC LI離TRẦN 
(Ngọc trắng lìa bụi trần) 

Thiều quang nhiễm nhiễm冉冉thôi nhân lão 
Phong cảnh tiêu sơ lạc diệp thu 
Vũ phúc覆vân phiên飜thiên bất định 
Phong cuồng hoa nộn嫩tử hi希thu 
Tri quân đa hợp cao nhân ý 
Thán ngã thường chiêu tiểu bối cừu 
Tá vấn sinh bình hà xứ thị 
Tiên du遊kinh京quốc quá Dương châu 

Cảnh xuân dần thúc tuổi già 
Hình tượng xác sơ lá thu rụng 
Mưa trùm mây đảo trời chẳng định 
Hoa non gió dữ nên quả ít 
Biết ngươi nhiều hợp ý người cao 
Ta than thường bị kẻ nhỏ ghét 
Ướm hỏi nên sống ở chốn nào 
Cõi tiên nước lớn qua Dương châu
- Tuổi Giáp cho 06 giờ Quý: tốt nhất là sanh hai giờ Mão và Hợi, các giờ sau chỉ khá nhưng nhiều vất vả và phát đạt muộn. Những diễn trong đời trải qua, vượng rồi suy như hiện tượng tự nhiên tuần hoàn trong vũ trụ, là người có chí khí cao, tâm lành tánh thẳng cho nên chỉ thích hợp với những người hiểu biết cao, những kẻ dưới thường hay ganh ghét, nên ở nơi như thành thị rộng lớn thì thích hợp hơn ở thị xã nhỏ. Thiều quang韶光đều nghĩa là quang cảnh tốt đẹp, cảnh sắc mùa xuân, bóng mặt trời mùa xuân cũng gọi là thiều quang.
2. PHÁN ĐOÁN

a) Khái quát cuộc đời người tuổi Giáp sinh giờ Quý 
• Thử mệnh nãi tính bẩm稟ngũ hành chi tú, phúc cư bách thuận chi tường, thanh oanh轟chấn thế chi lôi, khí đạt cương nhu chi tượng tâm tính xảo, cơ mưu thâm, đa học thiểu thành hữu đầu vô vĩ, ban ban班kiện kiện件lao tâm, khẩu trực thương nhân thường chiêu bất thị, tâm từ phản thành oan oán, nam nữ đa sinh thiểu thu, thê ngạnh vô thương, nhược yếu an nhàn, thả đãi hổ du thử huyệt. 

- Mệnh này trời phú cho là cái tốt của ngũ hành, phước ở nơi tốt lành trăm đường thuận tiện, là tiếng sấm vang lừng ở đời, khí chất được cái tượng cứng mềm, tâm tánh khéo léo cơ mưu sâu xa, học nhiều thành ít có đầu chẳng có đuôi nhọc lòng phân biệt vướng vít, miệng nói thẳng làm hại người, thường chuốc lấy việc chẳng phải, tâm lành trở thành oan oán, con trai gái sinh nhiều thu nhặt được ít, nếu muốn an nhàn phải đợi cọp vào chơi hang chuột.

b) Sự nghiệp người tuổi Giáp sinh giờ Quý 
Giang san lịch biến li kì ngộ 
Thủy khẩu口âm nhân khứ vấn tân津
Phú quý khóa ngưu tu đắc lộc 
Mã ngưu tiêu tức hữu giai danh 

Non sông biến trải gặp lạ lùng 
Cửa sông đàn bà hỏi thăm bến 
Sang giàu trâu cưỡi thì được lộc 
Ngựa trâu tin tức có quí danh 

c) Cơ nghiệp người tuổi Giáp sinh giờ Quý 
Bình sinh lập sự hảo doanh thành 
Tranh爭nại耐thời gian lịch歷vạn trình 
Ngư phủ tiều lang giang hồ khách 
Phùng thời ưng toại vãn niên tâm 

Đời thường thành lập nhờ buôn tốt 
Tranh, nhường trải khắp mọi quãng đường 
Thuyền chài đốn củi khách sông nước 
Gặp thời năm muộn cũng thoả lòng
- Có những gặp gỡ lạ lùng trong đời, từ đó mà trở thành nhân duyên tạo dựng nên cơ nghiệp, năm hay vận Ngọ Sửu thì có danh có lộc, nhưng rồi lại tự suy nghĩ, người đời buôn bán hay mưu tìm danh vị thì phải tranh dành rồi nhường nhịn gặp bao nhiều lo toan phiền não, chi bằng như anh chài lưới chàng đốn củi rong ruổi ngao du trong miền sông núi kiếm sống qua ngày, nếu gặp thời thì cho dù về già cũng thoả mãn giống như người lái buôn giầu sang, có khác gì nhau đâu? .Tiêu tức消息: tiêu là diệt đi, tức là tăng lên, thời vận tuần hoàn, lên lên xuống xuống gọi là tiêu tức, cũng có nghĩa là tin tức. 

d) Huynh đệ người tuổi Giáp sinh giờ Quý 
Thiên biên lịch trận phi song chích 
Hoa tạ hoàng hôn nguyệt mãn đình 
Tiếu ngạo tự tri thời thế sự 
Tường đầu tu trúc tự thanh thanh青
Bên trời hàng trận bay đôi chiếc 
Hoa rụng chiều tà trăng đầy sân 
Cười đùa tự biết việc thời thế 
Trúc ở đầu tường tự xanh xanh 

- Anh em trong gia đình thuận hoà vui vẻ.
e) Hôn nhân người tuổi Giáp sinh giờ Quý 
Đan sơn loan phụng cư sơn ổn 
Nhứt phiến trung tâm trục thủy tân 
Âu lộ bất phương方trùng đối hí 
Bán trì xuân thủy vạn gia xuân 

Núi hồng loan phượng sống yên ổn 
Một mảnh lòng ngay theo bến nước 
Cò cốc chẳng loài từng đôi giỡn 
Nửa ao xuân nước muôn nhà xuân 

- Vợ chồng tương xứng thuận hoà cùng chung hưởng phú quý. 

g) Con cái người tuổi Giáp sinh giờ Quý 
Nhất hoa ngũ nhụy thục phân phương芳
Tường ngoại tà chi phân ngoại hương 
Tối thị hậu viên đào lý dị 
Ngọc đường kim mã khả thừa đương 

Một hoa năm nhụy chín thơm tho 
Ngoài tường cành lệch chia hương thơm 
Đào lý vườn sau rất kỳ lạ 
Kim mã ngọc đường khá đảm đương 

- Con sanh nhiều dưỡng ít, có con quý hiển làm rạng rỡ gia đình, gái nhiều hơn trai, có thể có con ngoài giá thú nhưng cũng quý hiển như chính thất, có người con rất giỏi là hiền tài danh cao trong đời. Ngọc đường: Đời Tống Thái Tông, vua đề ở dinh Hàn Lâm ba chữ Ngọc đường thự. Đời sau bèn dùng những chữ Kim mã ngọc đường để nói chung cảnh quan gia phú quý. Đào lý桃李: trong các tích cổ cũng như trong thơ ca cổ thường mang ý nghĩa của sự quyền quý, của các bậc hiền tài
h) Cuối cuộc đời người tuổi Giáp sinh giờ Quý
Tri quân năng hướng tinh旌kỳ旂hạ 
Khán thử long xà tức nhật hành 
Hồi thủ cố hương thiên vạn lý 
Mộng hồn lưu thủy đáo thần kinh京Biết ngươi thường hướng dưới bóng cờ 
Xem đấy rắn rồng tức ngày đi 
Quay đầu quê cũ muôn ngàn dặm 
Nước chẩy hồn mơ đến đất thần 

- Là người có chí khí cao thường hay làm những việc lớn lao trong đời, khi mà thấy danh vọng lên cao nhiều thì lúc ấy cũng sẽ là ngày ra đi, Kinh京: chỗ đất rộng, bãi tha ma
